
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THI TỐT NGHIỆP LÝ THUYẾT

LỚP: CÐ KTDN 22A

MÔN:

9

SỐ TC: 1

HỌC KỲ:

TN

SỐ TIẾT: 0

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.028/09/2003ĐạtNguyễn Thành03122110151

8.001/12/2004AnTrần Thị Tường03122210022

10.016/11/2003AnhThang Tú03122210033

10.003/12/2004BảoChâu Gia03122210054

10.029/04/2003ChămVõ Thị Bích03122210085

10.028/11/2004ĐịnhPhan Văn03122210126

9.510/12/2004ĐoànTrần Vũ03122210137

7.015/12/2004GiangLê Tuấn03122210148

4.017/04/2004HânNguyễn Thị Ngọc03122210179

7.003/11/2004HiềnNguyễn Thị Thanh031222101910

3.509/04/2003HiềnVõ Thị Thanh031222102011

6.002/06/2002KhangPhạm Duy031222102212

9.006/08/2004LinhTrần Huỳnh Trúc031222102413

9.509/01/2004LoanTrần Thị Bích031222102514

10.031/05/1997MinhNguyễn Hoàng031222102915

5.016/06/2004NgânNguyễn Ngọc Kim031222103116

10.023/08/2004NgọcNguyễn Bảo031222103417

9.508/09/2003NhânNguyễn Thành031222103718

6.524/12/2003NhiHồ Xuân031222103819

6.007/11/2004NhiNguyễn Thị Tuyết031222103920

8.530/01/2001NhưLâm Tâm031222104021

9.510/07/2000NhưNguyễn Thị Huỳnh031222104122

10.027/09/2004PhúTrần Quang031222104223

9.013/12/2003PhúcVũ Quang031222104324

9.530/12/2003TâmTrà Thị Mỹ031222104425

8.012/10/2003TấnQuách Đăng031222104526

9.519/06/1999ThảoNguyễn Thị Minh031222104727

6.005/01/2000TiênNguyễn Thị Thủy031222104928

9.501/04/2004TiềnHồ Thị Bích031222105029

6.504/01/2004TrinhNguyễn Thị Ngọc031222105130

9.017/07/2004TríLê Cao031222105231

9.505/01/2004TrungNguyễn Quang031222105332

9.531/10/1997TuấnPhan Nguyễn Hoàng031222105433
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

10.025/04/2004TúVõ Thị Cẩm031222105534

5.030/09/2004TươiTrần Thị031222105635

6.511/11/2003VũHà Hoàng031222105736

2.015/08/2004VyPhạm Yến031222105837

7.529/09/2004TrinhNguyễn Thị Hoài031222112038

4.005/01/2001TrườngĐinh Mạnh031222112139

HG-CÐKTDN21A-TTNLT5.022/08/2003ThảoNguyễn Thị Thanh031221104340

HG-CÐKTDN21A-TTNLT3.021/05/2003ThuỷLê Thị Thanh031221105041

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 02 tháng 04 năm 2025

2(4.9%)4(9.8%)3(7.3%)6(14.6%)3(7.3%)3(7.3%)20(48.8%)41(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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